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Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

INS 301 Leadership Thi theo thông báo của Giảng viên đứng lớp 

LA 103 World Literature before 1660 Thứ Ba 08/09/2015 13h30 11B,34 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 

  Tp. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2015 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 11B 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 
1358005 TANG QUI  BANG 

 

2 1358006 TRUONG  HONG TIEN BAO  

3 1358007 DUONG GIA BAO  

4 1358008 BUI NGOC GIA BAO  

5 1358012 NGUYEN THE CONG  

6 1358013 TRAN KIM DANG  

7 1358014 NGUYEN THANH DAT  

8 1358018 NGUYEN HOANG DUY  

9 1358019 LE HUU HA  

10 1358022 NGUYEN PHUOC HIEP  

11 1358026 HUYNH HONG  HUYEN  

12 1358027 NGUYEN NHAT KHANH  

13 1358028 HUYNH THI DANG KHOA  

14 1358029 LE  HONG PHUONG LINH  

15 1358033 TRAN PHUONG HIEN MY  

16 1358042 TRAN NGOC Y NHI  

17 1358036 DINH  NGUYEN KIM  NGOC  

18 1358043 VUONG  BAO  NHU  
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 34 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

19 
1358049 DUONG PHAM DUC  PHUONG 

 

20 1358050 PHAM HONG PHUONG  

21 1358051 NGUYEN THI MINH PHUONG  

22 1358055 PHAN CHIEN THANG  

23 1358056 NGUYEN THI LAN THANH  

24 1358059 VU THU  THAO  

25 1358062 DUONG MINH THUAN  

26 1358063 NGUYEN TRAN THANH THUY  

27 1358065 LE TRUONG THUY TIEN  

28 1358067 TRAN NHAT TRAN  

29 1358068 NGUYEN THI THANH TRANG  

30 1358069 NGUYEN HA MINH TRIET  

31 1358070 NGUYEN  KIM BAO  TU  

32 1358073 PHAN NGUYEN PHUONG UYEN  

33 1358075 HO  THE VIET  

34 1358080 NGUYEN  THANH KIM  XUYEN  

35 1258090 NGUYEN HUU TUNG 12BSM2 
 

36 1158149 NGUYEN LUONG DUY TU 11BSM1 

37 
 

1158108 HUYNH ANH QUANG 11BSM1 
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Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 11B 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 
1358002 HO NGOC AN 

 

2 1358004 NGO THI NGOC ANH  

3 1358010 NGUYEN PHUONG CAT  

4 1358011 NGUYEN MINH CHAU  

5 1358015 TRAN DUY VIET DUC  

6 1358017 LE TIEN DUONG  

7 1358023 DO TAT MINH HIEU  

8 1358024 TRUONG QUOC HUNG  

9 1358025 DO GIA HUY  

10 1358032 TRAN QUANG MINH  

11 1358035 NGUYEN THI TUYET NGOC  

12 1358037 NGUYEN THI BICH NGOC  

13 1358039 VO HOANG DIEP NHA  

14 1358040 LE MINH NHAT  

15 1358041 PHAM  NGOC TUYET NHI  

16 1358044 LE TRAN QUYNH NHU  
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 34 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

17 
1358045 PHAN THAI 

PHONG  

18 1358046 NGUYEN VO THUY PHUONG  

19 1358047 PHAM  DINH PHUONG  

20 1358052 TRAN HONG QUAN  

21 1358054 LE  NGOC MINH TAM  

22 1358058 TRAN  QUANG THANH THAO  

23 1358060 NGUYEN PHAN PHUONG THAO  

24 1358064 PHAM  NGUYEN THUY THUYEN  

25 1358066 TRAN NGOC TRAM  

26 1358071 LE  HOANG NGOC TU  

27 1358072 NGO  ANH  TUAN  

28 1358074 VU DOAN PHUONG UYEN  

29 1358076 NGUYEN LE QUYNH VY  

30 1358077 NGUYEN THI QUỲNH VY  

31 1358079 NGUYEN  PHAN HOAI  XUYEN  

32 1358082 DOAN THIEN VUONG  

33 1158005 
 

LE TAN ANH 12BSM1 

 

 

 

 

 

 


